
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Hoàng Nguyễn Phương Anh 21/04/2011 K8_017 Phòng 1

2 Phan Diệu Anh 22/04/2011 K8_039 Phòng 2

3 Đỗ Thái Bảo 08/07/2011 K8_064 Phòng 3

4 Nguyễn Xuân Bắc 26/11/2011 K8_077 Phòng 3

5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 27/03/2011 K8_083 Phòng 3

6 Phan Kiến Duy 29/06/2011 K8_101 Phòng 4

7 Trần Minh Đạt 13/09/2011 K8_118 Phòng 5

8 Đinh Ngọc Gia Hân 16/08/2011 K8_148 Phòng 6

9 Nguyễn Duy Hưng 24/04/2011 K8_191 Phòng 7

10 Nguyễn Minh Khang 12/06/2011 K8_206 Phòng 8

11 Nguyễn Gia Khiêm 30/03/2011 K8_227 Phòng 9

12 Lê Tuấn Kiệt 10/07/2011 K8_244 Phòng 9

13 Nguyễn Hoàng Phương Linh 30/01/2011 K8_260 Phòng 10

14 Nguyễn Trần Khánh Linh 11/08/2011 K8_261 Phòng 10

15 Nguyễn Hoàng Minh 24/08/2011 K8_285 Phòng 11

16 Đỗ Trà My 11/11/2011 K8_296 Phòng 11

17 Vũ Hoàng Bảo Nghi 25/04/2011 K8_322 Phòng 12

18 Trần Võ Minh Ngọc 19/04/2011 K8_332 Phòng 12

19 Trần Võ Thảo Nguyên 28/03/2011 K8_343 Phòng 13

20 Đặng Chí Nhân 07/03/2011 K8_347 Phòng 13

21 Phạm Lê Thảo Như 30/03/2011 K8_368 Phòng 14

22 Lê Nam Phong 17/04/2011 K8_377 Phòng 14

23 Nguyễn Đặng Trường Phúc 26/06/2011 K8_390 Phòng 15

24 Thái Dương Khánh Phương 04/11/2011 K8_404 Phòng 15

25 Trần Võ Thị Minh Phương 26/07/2011 K8_408 Phòng 15

26 Bùi Minh Quân 30/06/2011 K8_413 Phòng 15

27 Phạm Hoàng Quân 11/10/2011 K8_421 Phòng 16

28 Hồng Kiến Quốc 31/01/2011 K8_425 Phòng 16

29 Phạm Thành Tài 07/04/2011 K8_439 Phòng 16

30 Nguyễn Hữu Nhật Thành 02/10/2011 K8_450 Phòng 17

31 Hoàng Nguyễn Anh Thư 29/05/2011 K8_471 Phòng 18

32 Lê Trung Tín 03/10/2011 K8_485 Phòng 18

33 Nguyễn Ngọc Phương Trang 17/04/2011 K8_493 Phòng 18

34 Nguyễn Ngọc Thủy Trúc 21/02/2011 K8_513 Phòng 19

35 Trịnh Đức Trung 05/01/2011 K8_522 Phòng 19

36 Lê Song Tú 20/04/2011 K8_525 Phòng 20

37 Hà Ngọc Gia Vy 02/04/2011 K8_557 Phòng 21

38 Mai Nguyễn Mỹ Ý 02/10/2011 K8_573 Phòng 21

Danh sách này có: 38 học sinh.
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